
MÔN 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A12 10A13 SGK

VĂN X X X X X X X X X X X X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CĐ VĂN X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

TOÁN X X X X X X X X X X X X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CĐ TOÁN X X X X X X X X X X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

ANH X X X X X X X X X X X X X GLOBAL SUCCESS

GDTC X X X X X X X X X X X X X (đính kèm)

QP-AN X X X X X X X X X X X X X CÁNH DIỀU

SỬ X X X X X X X X X X X X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CĐ SỬ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

LÝ X X X X X X X X X X X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CĐ LÝ X X X X X X X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

HÓA X X X X X X X X X X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CĐ HÓA X X X X X X X X X X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

SINH X X X X X X X X X X X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CĐ SINH X X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

ĐỊA X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CĐ ĐỊA X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

KT-PL X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CĐ KT-PL X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CN X X X X X KNTT VỚI CS (trồng trọt)

TIN HỌC X X X X X X X X KNTT VỚI CS

HĐTNHN X X X X X X X X X X X X X CHÂN TRỜI SÁNG TẠO 1

Lưu ý: Phụ huynh chỉ mua sách các môn của lớp con em mình học

DANH SÁCH MÔN HỌC VÀ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - NH 2022-2023


